
STT MÃ SINH VIÊN LỚP SH ĐIỂM DANH

1 050113250001 Bùi Quách Khả Ái HQ13-BAF12

2 050113250003 Đỗ Thị Thúy An HQ13-BAF19

3 050313250007 Phạm Nguyễn Thúy An HQ13-MAG08

4 050313250009 Đặng Châu Anh HQ13-MAG03

5 050313250011 Đặng Thị Phương Anh HQ13-MAG06

6 050513250006 Hồ Minh Anh HQ13-ACC02

7 050113250029 Lê Bảo Vân Anh HQ13-BAF06

8 050113250035 Lê Phương Anh HQ13-BAF21

9 050113250028 Lồ Ngọc Vân Anh HQ13-BAF19

10 050113250042 Nguyễn Hoàng Anh HQ13-BAF19

11 050113250047 Nguyễn Ngọc Phương Anh HQ13-BAF06

12 050313250018 Nguyễn Ngọc Trâm Anh HQ13-MAG08

13 050313250019 Nguyễn Nhật Anh HQ13-MAG06

14 050113250053 Nguyễn Phương Anh HQ13-BAF22

15 050113250060 Nguyễn Thị Quỳnh Anh HQ13-BAF19

16 050713250006 Nguyễn Tuấn Anh HQ13-EL01

17 050113250067 Nguyễn Vũ Vân Anh HQ13-BAF12

18 050113250073 Phạm Hoàng Vân Anh HQ13-BAF19

19 050313250165 Phạm Minh Anh HQ13-MAG05

20 050113250084 Trần Nguyễn Hoàng Anh HQ13-BAF04

21 050113250086 Trần Nguyễn Quỳnh Anh HQ13-BAF03

22 050113250092 Đoàn Thị Ngọc Ánh HQ13-BAF22

23 050313250034 Phạm Lâm Nhất Ánh HQ13-MAG05

24 050313250040 Phan Nguyễn Gia Bảo HQ13-MAG06

25 050113250113 Lê Nguyễn Bảo Châu HQ13-BAF13

26 050313250048 Trần Dương Mỹ Chi HQ13-MAG06
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27 050313250053 Nguyễn Chí Cường HQ13-MAG04

28 050113250190 Đoàn Hạnh Đan HQ13-BAF22

29 050113250206 Nguyễn Khánh Đăng HQ13-BAF10

30 050113250147 Trần Thi Dung HQ13-BAF04

31 050713250009 Nguyễn Đức Dũng HQ13-EL01

32 050813250002 Cao Nguyễn Thái Duyên HQ13-INE01

33 050113250228 Hồ Hải Hà HQ13-BAF18

34 050713250016 Nguyễn Trường Hải HQ13-EL01

35 050113250262 Dương Gia Hân HQ13-BAF03

36 050113250298 Hoàng Phúc Hậu HQ13-BAF10

37 050113250318 Đậu Phúc Hoàng HQ13-BAF01

38 050113250325 Trần Phượng Hoàng HQ13-BAF09

39 050113250357 Lại Văn Hưng HQ13-BAF05

40 050113250400 Trương Quốc Khánh HQ13-BAF04

41 050313250129 Nguyễn Gia Khiêm HQ13-MAG05

42 050113250421 Trần Minh Khôi HQ13-BAF05

43 050813250016 Lê Trung Kiên HQ13-INE01

44 050713250023 Nguyễn Đức Anh Kiệt HQ13-EL01

45 050113250440 Trần Minh Kiệt HQ13-BAF04

46 050113250444 Nguyễn Vũ Thanh Kiều HQ13-BAF15

47 050713250024 Võ Hoàng Thiên Kim HQ13-EL01

48 050113250479 Bùi Hồng Hà Linh HQ13-BAF04

49 050113250500 Nguyễn Thảo Linh HQ13-BAF02

50 050313250150 Phạm Hoàng Ngọc Linh HQ13-MAG04

51 050313250151 Phạm Thị Thùy Linh HQ13-MAG03

52 050113250512 Trần Trúc Linh HQ13-BAF19

53 050113250530 Đinh Nguyễn Khánh Ly HQ13-BAF14

54 050113250544 Nguyễn Huỳnh Phương Mai HQ13-BAF19

55 050113250552 Trần Phạm Sao Mai HQ13-BAF24

56 050713250091 Lê Trần Xuân Mạnh HQ13-EL02

57 050713250030 Nguyễn Trương Nhật Minh HQ13-EL02
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58 050113250575 Bao Khả My HQ13-BAF19

59 050113250574 Bồ Thị Diễm My HQ13-BAF10

60 050313250167 Nguyễn Hồ Thảo My HQ13-MAG07

61 050313250168 Nguyễn Kiều My HQ13-MAG01

62 050313250170 Trần Thị Thảo My HQ13-MAG07

63 050813250033 Trịnh Nguyễn Hải My HQ13-INE01

64 050313250175 Trương Mai Hoàng Nam HQ13-MAG02

65 050113250620 Huỳnh Ngọc Triều Ngân HQ13-BAF01

66 050713250034 Nguyễn Thị Kim Ngân HQ13-EL02

67 050313250185 Trần Thị Kim Ngân HQ13-MAG02

68 050813250035 Trương Ngọc Ngân HQ13-INE02

69 050113250648 Võ Huỳnh Kim Ngân HQ13-BAF12

70 050113250664 Bùi Như Ngọc HQ13-BAF05

71 050113250679 Ngô Trần Mỹ Ngọc HQ13-BAF01

72 050113250680 Nguyễn An Bảo Ngọc HQ13-BAF01

73 050313250195 Phan Thụy Hồng Ngọc HQ13-MAG02

74 050313250200 Hoàng Trung Nguyên HQ13-MAG01

75 050313250202 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên HQ13-MAG02

76 050313250203 Nguyễn Thị Thảo Nguyên HQ13-MAG04

77 050609212079 Phan Nam Thảo Nguyên HQ9-GE10

78 050313250204 Trần Hoàng Thảo Nguyên HQ13-MAG06

79 050313250205 Ngô Thanh Nhã HQ13-MAG04

80 050313250207 Võ Lê Minh Nhật HQ13-MAG07

81 050113250745 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi HQ13-BAF11

82 050313250210 Nguyễn Hồ Yến Nhi HQ13-MAG01

83 050313250211 Nguyễn Hoài Nhi HQ13-MAG01

84 050113250754 Nguyễn Hồng Phương Nhi HQ13-BAF02

85 050113250771 Trần Ngọc Thảo Nhi HQ13-BAF03

86 050113250777 Vũ Ngọc Yến Nhi HQ13-BAF13

87 050313250220 Vũ Yến Nhi HQ13-MAG01

88 050313250222 Hoàng Vũ Quỳnh Như HQ13-MAG06
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89 050313250225 Lê Thùy Như HQ13-MAG02

90 050113250781 Đoàn Tuyết Nhung HQ13-BAF15

91 050113250803 Đặng Thị Kiều Oanh HQ13-BAF16

92 050313250231 Nguyễn Ngọc Thúy Oanh HQ13-MAG04

93 050313250233 Lê Thịnh Phát HQ13-MAG02

94 050113250815 Nguyễn Thạnh Phát HQ13-BAF12

95 050313250235 Nguyễn Bạch Yến Phi HQ13-MAG04

96 050513250183 Nguyễn Hoàng Ngân Phương HQ13-ACC01

97 050113250866 Nguyễn Đình Anh Quân HQ13-BAF09

98 050113250884 Võ Kim Hoàng Quyên HQ13-BAF18

99 050113250892 Lê Võ Hồng Quỳnh HQ13-BAF06

100 050513250195 Quách Tỷ San HQ13-ACC05

101 050513250197 Phạm Hồng Sơn HQ13-ACC03

102 050513250199 Vũ Phan Minh Tâm HQ13-ACC02

103 050113250957 Nguyễn Hữu Thắng HQ13-BAF02

104 050113250958 Phạm Viết Việt Thắng HQ13-BAF10

105 050113250933 Nguyễn Hoàng Thành HQ13-BAF03

106 050513250205 Nguyễn Thị Diệu Thảo HQ13-ACC01

107 050113250953 Trần Diệu Thảo HQ13-BAF04

108 050313250287 Châu Hồng Anh Thư HQ13-MAG04

109 050113251006 Hoàng Ngọc Anh Thư HQ13-BAF16

110 050313250290 Huỳnh Anh Thư HQ13-MAG04

111 050513250221 Lê Anh Thư HQ13-ACC06

112 050513250222 Lê Minh Thư HQ13-ACC02

113 050713250054 Nguyễn Hoàng Anh Thư HQ13-EL02

114 050113251019 Nguyễn Lê Thị Anh Thư HQ13-BAF03

115 050513250226 Trần Lê Anh Thư HQ13-ACC03

116 050113251051 Trịnh Hoài Anh Thy HQ13-BAF15

117 050113251063 Huỳnh Kim Tiền HQ13-BAF22

118 050113251109 Nguyễn Ngọc Trâm HQ13-BAF09

119 050113251112 Phạm Nguyễn Bảo Trâm HQ13-BAF13
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120 050113251128 Lê Nguyễn Bảo Trân HQ13-BAF24

121 050313250333 Nguyễn Đặng Gia Trân HQ13-MAG05

122 050513250235 Bùi Thị Minh Trang HQ13-ACC02

123 050313250318 Nguyễn Thị Phương Trang HQ13-MAG06

124 050313250319 Nguyễn Viết Mỹ Trang HQ13-MAG04

125 050113251099 Trần Thị Phương Trang HQ13-BAF19

126 050113251143 Bạch Tú Trinh HQ13-BAF16

127 050313250344 Nguyễn Gia Trinh HQ13-MAG06

128 050113251149 Nguyễn Thị Kiều Trinh HQ13-BAF10

129 050313250348 Đỗ Thị Thanh Trúc HQ13-MAG05

130 050313250352 Nguyễn Hà Thanh Trúc HQ13-MAG08

131 050713250065 Trương Trần Thanh Trúc HQ13-EL02

132 050313250356 Bùi Xuân Trường HQ13-MAG04

133 050813250071 Nguyễn Quốc Tuấn HQ13-INE02

134 050813250073 Huỳnh Cát Tường HQ13-INE02

135 050313250366 Trần Nguyên Cát Tường HQ13-MAG03

136 050113251191 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyền HQ13-BAF02

137 050513250266 Nguyễn Ngọc Trúc Uyên HQ13-ACC02

138 050513250270 Trần Ngọc Phương Uyên HQ13-ACC01

139 050513250269 Trang Thanh Nhã Uyên HQ13-ACC01

140 050513250274 Vũ Thị Thùy Vân HQ13-ACC03

141 050513250275 Nguyễn Thảo Vi HQ13-ACC02

142 050813250074 Nguyễn Thị Tố Viên HQ13-INE02

143 050113251262 Nguyễn Thị Khánh Vy HQ13-BAF10

144 050113251267 Nguyễn Trần Thảo Vy HQ13-BAF19

145 050313250392 Phạm Ngọc Tường Vy HQ13-MAG08

146 050813250077 Phạm Thị Kim Xuân HQ13-INE02

147 050113251287 Đặng Thanh Như Ý HQ13-BAF05

148 050610220765 Huỳnh Nguyễn Như Ý HQ10-GE14

149 050313250399 Phạm Thị Như Ý HQ13-MAG07

BAN TỔ CHỨC
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